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DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ CHI PHÍ THẨM ĐỊNH GIÁ 

V/v yêu cầu báo giá chi phí thẩm định giá trang thiết bị thuộc khối lượng 

phát sinh của Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ 

(quy mô 500 giường)  

(Kèm theo công văn số:          /SYT-TC ngày         tháng    năm 2026) 

ST

T Mô tả 

Đơn vị 

tính 

Số 

Lượng 

1 Tủ EX-DB1 Tủ 01 

  Cung cấp bao gồm 

  Thanh cái đồng 80A Lô 1 

  Biến dòng 63/5A Cái 3 

  Đồng hồ đo vol 500V Cái 1 

  Công tắc chuyển mạch 4 vị trí Cái 1 

  Đồng hồ ampe 63A Cái 1 

  Công tắc chuyển mạch 7 vị trí Cái 1 

  Cầu chì Lô 1 

  Đèn báo pha Lô 1 

  MCCB 3P 63A 25kA Cái 1 

  MCCB 3P 32A 25kA Cái 2 

  MCCB 3P 32A 15kA Cái 4 

  MCB 1P 16A 6kA Cái 8 

  Timer  Cái 5 

  Bộ khới động trực tiếp DR Cái 5 

2 Tủ EX-DB2 Tủ 1 

  Cung cấp bao gồm 

  Thanh cái đồng 150A Lô 1 

  Biến dòng 100/5A Cái 3 

  Đồng hồ đo vol 500V Cái 1 

  Công tắc chuyển mạch 4 vị trí Cái 1 

  Đồng hồ ampe 100A Cái 1 

  Công tắc chuyển mạch 7 vị trí Cái 1 

  Cầu chì Lô 1 

  Đèn báo pha Lô 1 

  MCCB 3P 100A 25kA Cái 1 

  MCCB 3P 63A 25kA Cái 2 

  MCCB 3P 50A 15kA Cái 4 

  MCB 1P 16A 6kA Cái 8 

  Timer  Cái 7 

  Bộ khới động trực tiếp DR Cái 7 
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3 Tủ EX-DB3 Tủ 1 

  Cung cấp bao gồm 

  Thanh cái đồng 80A Lô 1 

  Biến dòng 63/5A Cái 3 

  Đồng hồ đo vol 500V Cái 1 

  Công tắc chuyển mạch 4 vị trí Cái 1 

  Đồng hồ ampe 63A Cái 1 

  Công tắc chuyển mạch 7 vị trí Cái 1 

  Cầu chì Lô 1 

  Đèn báo pha Lô 1 

  MCCB 3P 63A 25kA Cái 1 

  MCCB 3P 32A 25kA Cái 2 

  MCCB 3P 32A 15kA Cái 4 

  MCB 1P 16A 6kA Cái 8 

  Timer  Cái 5 

  Bộ khới động trực tiếp DR Cái 5 

4 Tủ D-DB-CYC Tủ 1 

  Cung cấp bao gồm 

  Thanh cái đồng 80A Lô 1 

  

Thiết bị bảo vệ dòng rò ZCT (ELR 0,1-10A 

300mA) Cái 1 

  Biến dòng 150/5A Cái 3 

  Đồng hồ đo vol 500V Cái 1 

  Công tắc chuyển mạch 4 vị trí Cái 1 

  Đồng hồ ampe 150A Cái 1 

  Công tắc chuyển mạch 7 vị trí Cái 1 

  Cầu chì Lô 1 

  Đèn báo pha Lô 1 

  MCCB 3P 80A 25kA Cái 1 

  MCCB 3P 63A 15kA Cái 4 

  MCCB 3P 50A 15kA Cái 2 

  MCCB 2P 32A 15kA Cái 1 

  MCB 3P 32A 6kA Cái 6 

  MCB 2P 32A 6kA Cái 16 

  MCB 2P 20A 6kA Cái 1 

  MCB 2P 16A 6kA Cái 4 

  RCBO 2P 25A 30mA 6kA Cái 7 

5 Tủ D-MDP Tủ 1 

  Cung cấp bao gồm 

  Thanh cái đồng 250A Lô 1 
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  Biến dòng 250/5A Cái 3 

  Đồng hồ đo vol 500V Cái 1 

  Công tắc chuyển mạch 4 vị trí Cái 1 

  Đồng hồ ampe 250A Cái 1 

  Công tắc chuyển mạch 7 vị trí Cái 1 

  Cầu chì Lô 1 

  Đèn báo pha Lô 1 

  MCCB 3P 250A 25kA Cái 1 

  MCCB 3P 125A 15kA Cái 1 

  MCCB 3P 63A 15kA Cái 1 

  MCCB 3P 40A 15kA Cái 4 

  MCB 2P 16A 10kA Cái 1 

  Thiết bị điều khiển Control Circuit Cái 1 

  Tiếp điểm phụ CT 4P 250A Cái 1 

6 Tủ D-MED-HDR Tủ 1 

  Cung cấp bao gồm 

  Thanh cái đồng 100A Lô 1 

  Biến dòng 100/5A Cái 3 

  Đồng hồ đo vol 500V Cái 1 

  Công tắc chuyển mạch 4 vị trí Cái 1 

  Đồng hồ ampe 100A Cái 1 

  Công tắc chuyển mạch 7 vị trí Cái 1 

  Cầu chì Lô 1 

  Đèn báo pha Lô 1 

  MCCB 4P 100A 35kA Cái 1 

  MCCB 4P 63A 25kA Cái 3 

  MCB 2P 25A 10kA Cái 2 

7 Tủ D-MED-LN1 Tủ 1 

  Cung cấp bao gồm 

  Thanh cái đồng 100A Lô 1 

  

Thiết bị bảo vệ dòng rò ZCT (ELR 0,1-10A 

300mA) Cái 1 

  Biến dòng 100/5A Cái 3 

  Đồng hồ đo vol 500V Cái 1 

  Công tắc chuyển mạch 4 vị trí Cái 1 

  Đồng hồ ampe 100A Cái 1 

  Công tắc chuyển mạch 7 vị trí Cái 1 

  Cầu chì Lô 1 

  Đèn báo pha Lô 1 

  MCCB 4P 100A 35kA Cái 1 
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  MCCB 4P 80A 25kA Cái 2 

  MCB 2P 25A 10kA Cái 2 

8 Tủ D-MED-LN2 Tủ 1 

  Cung cấp bao gồm 

  Thanh cái đồng 320A Lô 1 

  

Thiết bị bảo vệ dòng rò ZCT (ELR 0,1-10A 

300mA) Cái 1 

  Biến dòng 320/5A Cái 3 

  Đồng hồ đo vol 500V Cái 1 

  Công tắc chuyển mạch 4 vị trí Cái 1 

  Đồng hồ ampe 320A Cái 1 

  Công tắc chuyển mạch 7 vị trí Cái 1 

  Cầu chì Lô 1 

  Đèn báo pha Lô 1 

  MCCB 4P 320A 35kA Cái 1 

  MCCB 4P 150A 25kA Cái 2 

  MCB 2P 25A 10kA Cái 2 

9 Tủ EB.XXX (TYPE 1) Tủ 2 

  Cung cấp bao gồm 

  MCB 2P 32A 6kA Cái 2 

  MCB 2P 16A 6kA Cái 2 

  MCB 1P 16A 6kA Cái 2 

  RCBO 2P 20A 30mA 6kA Cái 4 

10 Cassette âm trần 4 hướng thổi 7,1 kW cái 1 

11 Cassette âm trần 4 hướng thổi 10,6 kW cái 1 

12 Bộ chia gas dàn lạnh cái 1 

13 Bộ điều khiển dây cho dàn lạnh cái 1 
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